
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2026  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các  

cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; số 

217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô 

nhiễm môi trường; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 161/TTr-

SNNMT ngày 28/01/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND 

các xã, phường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, đảm 

bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

 



2 
 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Chủ tịch UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, NNMT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 

 

 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các cơ sở 

 sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tháo 

gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.  

- Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi 

phạm pháp luật bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra phải thực hiện khách quan, nghiêm túc, đúng thẩm 

quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo 

đảm nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và không gây cản trở đến hoạt 

động của đơn vị được kiểm tra; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.  

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với những cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, những cơ 

sở có dấu hiệu hoạt động chưa tốt trong công tác bảo vệ môi trường hoặc có kiến 

nghị, phản ánh của Nhân dân trong khu vực. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Kiểm tra các hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường có liên quan như: Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường, báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm của cơ sở, các hợp đồng thu gom, xử lý 
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chất thải của cơ sở,...; kiểm tra thực tế công tác thu gom, xử lý chất thải và việc 

thực hiện các nội dung yêu cầu theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.  

- Kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý về công tác bảo vệ 

môi trường sau kiểm tra của các cơ sở năm 2024, 2025 (nếu có); đảm bảo các 

kết luận, quyết định xử lý được thực hiện nghiêm, đúng quy định.  

- Lấy mẫu nước thải, khí thải (hoặc không khí xung quanh) xả thải ra môi 

trường của cơ sở được kiểm tra để đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý 

chất thải của cơ sở trong quá trình hoạt động. 

- Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xử lý, kiến nghị 

xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với cơ sở vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trường theo quy định.  

- Thông báo kết quả kiểm tra tại các cơ sở. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã được phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc 

cấp giấy phép môi trường. Dự kiến kiểm tra tại 80 cơ sở.  

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Thời gian kiểm tra 

Tính từ thời điểm ban hành Kế hoạch đến hết tháng 12/2026. 

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA 

- Đại diện các cơ sở được kiểm tra báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh, công tác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, kết quả thực 

hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra, các khó khăn, 

vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có); 

- Thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan; 

- Kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải tại cơ sở; 

- Lấy mẫu chuyển về các đơn vị có chức năng để phân tích mẫu; 

- Lập biên bản kiểm tra, hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có); 

- Tổng hợp, kết quả kiểm tra và ban hành Thông báo kết quả kiểm tra tại 

các cơ sở. 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí cho hoạt động kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, 

phường và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng 

và khi kết thúc Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; báo cáo đột xuất khi phát hiện vụ việc vi 

phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường. 

2. UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm 

phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình tổ chức 

thực hiện Kế hoạch./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DỰ KIẾN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2026  

TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

TT 
TÊN CƠ SỞ/ DỰ ÁN ĐỀ XUẤT KIỂM 

TRA 
ĐỊA CHỈ CHỦ ĐẦU TƯ MÃ SỐ DN 

I NHÓM SẢN XUẤT GIẤY, BỘT GIẤY: 18 CƠ SỞ 

1 
Xưởng sản xuất giấy vàng mã Vũ Hoàng 
Hiệp 

Xã Trung Hạ,  
tỉnh Thanh Hoá 

Hộ gđ ông Vũ Hoàng Hiệp 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

2 Xưởng chế biến lâm sản Quan Sơn 
Xã Trung Hạ, 

 tỉnh Thanh Hoá 
Công ty cổ phần Lâm sản 

Quan Sơn 
2802309614 

3 
Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ sở 1 
(Cụm số 1, 2, 3, 4) 

Xã Hồi Xuân,  
tỉnh Thanh Hóa 

Hợp tác xã chế biến lâm sản 
Sông Mã 

26E80001217 

4 Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ sở 2 
Xã Hồi Xuân,  

tỉnh Thanh Hóa 
Hợp tác xã chế biến lâm sản 

Sông Mã 
26E80001217 

5 Xưởng sản xuất giấy đế Hoàng Vân 
Xã Hồi Xuân,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty TNHH Thương mại 

vận tải Hoàng Vân  
2801600676 

6 
Nhà máy sản xuất giấy vàng mã Duyệt 

Cường 

Xã Hồi Xuân,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty TNHH Duyệt Cường 2800855706 

7 Xưởng sản xuất giấy đế Bản Khằm 
Xã Hồi Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hợp tác xã Xuân Dương 2607E.0000011 

8 Xưởng sản xuất giấy Bản Chăm 
Xã Hồi Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hợp tác xã chế biến lâm sản 

Quan Hóa 
2800775144 
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9 Xưởng sản xuất đũa tre, ván ép và giấy đế 
Xã Hồi Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Hạnh Nguyễn 
2802426910 

10 Xưởng sản xuất giấy vàng mã Hợp Phát  
Xã Hồi Xuân,  

tỉnh Thanh Hóa 
 Hợp tác xã Hợp Phát  2800993865 

11 Xưởng chế biến lâm sản Quyết Duy Tuấn 
Xã Thiết ống,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Quyết Duy Tuấn 
2801960213 

12 Xưởng chế biến lâm sản Phú Thành  
Xã Thiết Ống,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty cổ phần chế biến lâm 

sản Phú Thành  
2802145885 

13 Xưởng chế biến lâm sản Đồng Tâm 
Xã Bá Thước,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty cổ phần Sản xuất 

Thương mại Đồng Tâm TH 
2802867986 

14 Xưởng sản xuất giấy đế Tân Thái Thanh 
Xã Thiết Ống,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty TNHH Tân Thái 

Thanh 
2801408450 

15 
 Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Tuấn 

Vinh 

Xã Linh Sơn, 

 tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại vận tải Gia Phát 
2801704072 

16 Xưởng sản xuất giấy vàng mã Lang Chánh  
Xã Linh Sơn, 

 tỉnh Thanh Hóa 

Hợp tác xã chế biến lâm sản 

Lang Chánh  
2801158708 

17 Xưởng sản xuất giấy cuộn Nam Cảnh 
Phường Quảng Phú,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty cổ phần Nam Cảnh 2800855706 

18 
Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Triệu 
Thái Sơn  

Xã Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Triệu Thái 
Sơn 

2801049184 

II NHÓM CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM: 03 CƠ SỞ 
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1 Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước  
Xã Thiết Ống, 

 tỉnh Thanh Hoá 

Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu rau quả Thanh Hóa 
2800672607 

2 Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh  
Xã Kiên Thọ,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần sản xuất chế 
biến nông sản và Vật tư nông 

nghiệp Phúc Thịnh 

2802200938 

3 Nhà máy chế biến tinh bột sắn Như Xuân  
Xã Hóa Quỳ,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH chế biến nông 

lâm sản xuất khẩu Như Xuân 
2801832331 

III NHÓM LUYỆN KIM: 02 CƠ SỞ 

1 
Nhà máy sản xuất Ferocrom cacbon Nam 
Việt  

Xã Tân Ninh, 
 tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần Cromit Nam 
Việt 

2801172029 

2 
Nhà máy sản xuất vật liệu carbon CIC Việt 
Nam của 

Phường Bỉm Sơn,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty CP vật liệu carbon 
CIC 

2700788446 

IV NHÓM TRANG TRẠI CHĂN NUÔI: 57 CƠ SỞ 

1 
Trang trại chăn nuôi lợn nái theo công 

nghệ CP Thái Lan 

Xã Thanh Quân, 

 tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Thương mại 

Song Dương 
2802452156 

2 
Trang trại chăn nuôi lợn nái tập trung theo 
công nghệ CP Thái Lan 

Xã Thanh Quân, 
 tỉnh Thanh Hóa 

Công ty CP Phát triển Nông 
nghiệp sạch Thanh Xuân 

2802501452 

3 
Trang trại chăn nuôi heo khép kín công 
nghệ cao 

Xã Thanh Quân, 
 tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Công nghệ 
xanh G8 

108330719 

4 
Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao 
Thanh Sơn 

Xã Thanh Quân,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ASEAN 

2802374148 
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5 Trang trại chăn nuôi lợn Thanh Quân 
Xã Thanh Quân, 

 tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Phát triển 

chăn nuôi Như Xuân 
2802615756 

6 
Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ an toàn 
sinh học  

Xã Thanh Quân,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Đầu tư trang 
trại Bãi Kê  

2802492060 

7 Cụm trang trại chăn nuôi lợn Đồng Sán  
Xã Thanh Quân,  
tỉnh Thanh Hóa 

Hộ gia đình Nguyễn Văn 
Thanh đại diện 

Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

8 
Trang trại chăn nuôi heo nái công nghệ cao 
tại thông Giăng 

Xã Xuân Bình,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Nông nghiệp 
Song Dương  

2802848278 

9 
 Trang trại chăn nuôi heo nái công nghệ 
cao tại thôn Giăng 

Xã Xuân Bình,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Nông nghiệp 
Golden Goat 

2802848260 

10 Trang trại Bãi Trành 
Xã Xuân Bình,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần chăn nuôi 
Tâm Việt 

2802908696 

11 Trang trại nuôi lợn nái sinh sản 
Xã Xuân Bình,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty CP Đầu tư và chăn 

nuôi Sơn Long Như Xuân 
2802687077 

12 
Tổ hợp Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ 

cao Lương Sơn 

Xã Lương Sơn,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần Đầu tư nông 

nghiệp công nghệ cao Lương 
Sơn 

2802729231 

13 Trang trại tổng hợp Xuân Thắng  
Xã Thắng Lộc,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần Chăn nuôi 

công nghệ cao Xuân Thắng 
2802939020 

14 
Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản chất 

lượng cao Giao Thiện 

Xã Giao An,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty Cổ phần đầu tư nông 

nghiệp TP Việt Nam 
2802922972 

15 
Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất 
lượng cao tập trung APPE AC 

Xã Giao An,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH MTV Đầu Tư 
APPE AC 

2802407379 



5 
 

16 
Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất 

lượng cao RTD 

Xã Giao An,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần chăn nuôi 

RTD 
2802407481 

17 
Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất 
lượng cao APPE 

Xã Giao An,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH chăn nuôi 
APPE 

2802407474 

18 
Trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất 
lượng cao T.I.G.E.R 

Xã Linh Sơn,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH MTV Chăn 
nuôi T.I.G.E.R 

2802407467 

19 
Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết 
hợp trồng rừng sản xuất Tân Phúc 

Xã Đồng Lương,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty CP đầu tư nông 
nghiệp AgriVina 

2802407467 

20 
Trang trại chăn nuôi lợn nái KP Phúc 
Thịnh 

xã Kiên Thọ,  
tỉnh Thanh Hóa 

Cty Nông nghiệp sạch KP 
Phúc Thịnh  

2802475763 

21 Trang trại chăn nuôi lợn Xuân Thiện 1 
Xã Minh Sơn,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty cổ phần Xuân Thiện 

Thanh Hóa 
2802881557 

22 Trang trại chăn nuôi lợn Lê Thị Thủy 
Xã Minh Sơn,  

tỉnh Thanh Hóa 
 Hộ gia đình bà Lê Thị Thủy  

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

23 
Trang trại chăn nuôi, sản xuất rau, hoa quả 

sạch Ngôi Sao 

Xã Sao Vàng, 

 tỉnh Thanh Hóa 

Công ty CP XD và Đầu tư PT 

Nông thôn Miền Tây 
2800864570 

24 Trang trại chăn nuôi lợn  
Thôn Bàn Thạch 5, xã 
Sao Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

Hộ gđ ông Lê Đình Bình 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

25 
Trang trại chăn nuôi lợn nái theo công 

nghệ CP Thái Lan 

Xã Thạch Quảng,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH chăn nuôi 

Bình Sơn 
2802445920 

26 Trang trại chăn nuôi lợn giống NEWPHOP 
Xã Thạch Quảng,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Dịch vụ và 
Chăn nuôi Newhope 

2802466159 
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27 
Trang trại chăn nuôi lợn giống và thương 

phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO 

Xã Thạch Quảng,  

tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH DABACO 

Thanh Hóa 
2802964919 

28 
Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản 
Thành Minh 1  

Xã Thành Vinh,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần xây dựng hạ 
tầng Ngọc Sơn 

1076303250 

29 
Trang trại chăn nuôi lợn tập trung và nuôi 
trồng thuỷ sản  

Xã Thành Vinh,  
tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Công Cương 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

30 Trang trại chăn nuôi lợn Việt Hưng 
Xã Ngọc Trạo,  
tỉnh Thanh Hóa  

Công ty Cổ phần Nông sản 
thực phẩm Việt Hưng 

2801116666 

31 
Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy 
sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu Thiên 
An Minh 

Phường Bỉm Sơn,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH XD&TM 
Thiên An Minh  

2802443144 

32 
Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản kết 
hợp trông cây an quả, cây dược liệu LKC 
Việt Nam 

Phường Quang Trung,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty CP Dịch vụ truyền 
thông LKC Việt Nam 

105475032 

33 Trang trại chăn nuôi ngoại tập trung 
 Xã Như Thanh,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH Đầu tư Trang 
trại Ao Trời 

2802461552 

34 Trang trại chăn nuôi lợn nái Mỹ Long 
Xã Cẩm Tân,  

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Nguyễn Quốc 

Chính 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

35 CụmTrang trại chăn nuôi lợn thịt Mỹ Long 
Xã Cẩm Tân, 

 tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ bà Lê Thị Phương 

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

36 Cụm trang trại chăn nuôi lợn nái Sơn Long 
Xã Cẩm Tân, 

 tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Nguyễn Quốc 

Chính 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 
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37 Trang trại chăn nuôi lơn tập trung 
Xã Cẩm Tú,  

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Lê Tiến Dũng 

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

38 Trang trại chăn nuôi lợn 
Thôn 3, xã Yên Trường, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Lưu Thế Khiêm 

Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

39 Trang trại chăn nuôi lợn  
Thôn 2, xã Yên Trường, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Trịnh Văn Nga 

Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

40 Trang trại chăn nuôi lợn  
Thôn 2, xã Yên Trường, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Trịnh Văn Giang 

(Na) 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

41 Trang trại chăn nuôi lợn  
Thôn 3, xã Yên Trường, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Lưu Thế Khang 

Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

42 Trang trại chăn nuôi lợn 
Thôn 2, xã Yên Trường, 

tỉnh Thanh Hóa 
 Hộ gđ ông Nguyễn Hữu Oai 

Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

43 Trang trại chăn nuôi lợn  
Thôn 3, xã Yên Trường, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Trịnh Văn Mạnh 

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

44 Trang trại chăn nuôi lợn  
Thôn 2, xã Yên Trường, 

tỉnh Thanh Hóa 

Hộ gđ ông Lưu Văn Hùng 

(Ngân) 

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

45 Trang trại chăn nuôi Phú Gia  
Xã Thiệu Hóa,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty cổ phần nông sản Phú 
Gia 

2801902701 

46 Trang trại lợn Dân Quyền  
Xã Triệu Sơn,  

tỉnh Thanh Hóa 
Công ty cổ phần lợn giống 

Dân Quyền 
2800105862 

47 Trang trại chăn nuôi lợn 
Xã Hoàng Giang,  
tỉnh Thanh Hóa 

 Hộ gia đình Xuân Hiếu 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 
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48 Trang trại chăn nuôi lợn  
Xã Thăng Bình,  

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gia đình Nguyễn Văn Hiệp 

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

49 Trang trại chăn nuôi lợn  
Xã Nông Cống,  
tỉnh Thanh Hóa 

Hộ gđ Hoàng Bảo 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

50 
Trang trại chăn nuôi lợn theo công nghệ 
Mavinfarm  

Phường Ngọc Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

Hộ gđ ông Lê Nhật Thăng  
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

51 Trang trại chăn nuôi tổng hợp  
Xã Hoằng Sơn,  
tỉnh Thanh Hóa 

Hộ gđ ông Nguyễn Đức Kiên 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

52 Trang trại chăn nuôi tổng hợp 
Xã Hoằng Sơn,  
tỉnh Thanh Hóa 

Hộ gđ Đinh Xuân Vũ 
Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

53 Trang trại chăn nuôi 600 lợn nái 
Xã Hoằng Giang, 
tỉnh Thanh Hóa 

Hộ gia đình ông Nguyễn 
Quang Niệm 

Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

54 Trang trại chăn nuôi lợn nái 
Xã Phú Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ ông Nguyễn Văn Công 

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

55 Trang trại chăn nuôi lợn 
Xã Nga Sơn,  

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ bà Mai Thị Quế  

Hộ gia đình không có 

Mã số doanh nghiệp 

56 Trang trại chăn nuôi lợn Đông Minh 
Phường Đông Sơn,  

tỉnh Thanh Hóa 
Hộ gđ bà Nguyễn Thị Vệ 

Hộ gia đình không có 
Mã số doanh nghiệp 

57 
Trang trang chăn nuôi lợn tập trung TTH 
Quảng Hợp 

Xã Quảng Ngọc,  
tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH chăn nuôi 
TTH 

2802308459 

  TỔNG CỘNG: 80 CƠ SỞ 
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